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                                      Thời gian : 90 phút  (không kể thời gian giao đề )
Câu 1:(3 điểm)  Đọc đoạn thơ sau và trả các câu hỏi:

  
    Con ong làm mật, yêu hoa                                    Một ngôi sao, chẳng sáng đêm

Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời     Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng 
     Con người muốn sống, con ơi
                           Một người – đâu phải nhân gian?
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.
        Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! . . .

                                                                           ( Trích Tiếng ru – Tố Hữu)
         a/ Tìm thành phần phụ chú trong đoạn thơ trên và cho biết tác dụng của thành phần        

                                                                                                                      ấy.(1đ)

b/ Em hiểu gì về nội dung 4 câu thơ đầu. Từ nội dung đó tác giả khuyên ta điều gì?









                         (1đ)
c/ Bài học mà em rút ra từ đoạn thơ.                                                                  (1đ)
Câu 2:(3 điểm)








Vừa qua, dư luận rất quan tâm bài thơ “lạ” của một thành viên facebook, bài thơ nói về một học sinh tả bà ngoại thời hiện đại bằng những nét chân thực như tóc nhuộm, đi giày cao gót, phóng xe tay ga, mặc váy, hát karaoke … nhưng bị phê bình là “thiếu thực tế”. Bởi vì, một người bà đúng nghĩa “truyền thống” phải là: tóc trắng, răng rụng, da nhăn, lưng còng, má hóp… Và ngay từ khi được đưa lên mạng, bài thơ đã lan truyền rộng rãi và khiến nhiều người cười… ra nước mắt.  



Em có suy nghĩ gì về những bài văn “truyền thống” theo khuôn mẫu có sẵn? Hãy trình bày ý kiến của mình bằng một bài văn nghị luận ngắn (khoảng 01 trang giấy thi).
Câu 3: (4 điểm)

          Ta làm con chim hót

                                                       Ta làm một cành hoa

                                                       Ta nhập vào hòa ca

                                                       Một nốt trầm xao xuyến.

                                                       Một mùa xuân nho nhỏ

                                                       Lặng lẽ dâng cho đời

                                                       Dù là tuổi hai mươi

                                                       Dù là khi tóc bạc.

                                                             (Mùa xuân nho nhỏ - Thanh Hải)
        Cảm nhận của em về khát vọng đẹp đẽ của Thanh Hải qua hai  khổ thơ trên. Từ đó, hãy liên hệ với một khổ thơ (đoạn thơ) khác có cùng chủ đề hoặc liên hệ với thực tế các phong trào tình nguyện, từ thiện để thấy được ước nguyện chân thành của nhà thơ cũng chính là tình cảm, lẽ sống cao đẹp của con người Việt Nam từ xưa đến nay.



              
           
HẾT
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HƯỚNG DẪN CHẤM
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	
	3đ

	a
	· Thành phần phụ chú:  Một người – đâu phải nhân gian? (0,5đ)

· Tác dụng: Bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu. (0,5đ)
	1đ

	b
	· Nội dung 4 câu thơ đầu: con người và mọi vật trên thế gian  phải biết trân trọng, yêu thương những gì gần gũi, thân thuộc quanh mình,qúi trọng  những gì đang hàng ngày giúp đỡ, nuôi sống mình.(0,5đ)
· Lời khuyên: Phải biết yêu  thương, quý trọng những người thân yêu, những người từng gắn bó giúp đỡ ta(0,5đ)
	1đ

	   c
	· Bài học về sống đẹp:Con người phải biết yêu thương, gắn bó và cống hiến (0,5đ); mỗi cá nhân cần phải có mối liên hệ gắn kết với cộng đồng (0,5đ).


	1đ

	Câu 2
	Nội dung
	3đ

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Có đủ các phần đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết thúc vấn đề.

· Đặt vấn đề: Nêu được vấn đề

·  Giải quyết vấn đề: Triển khai được các luận điểm

·  Kết thúc vấn đề: Kết luận được vấn đề.

________________________________________________

b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận; biết triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm, vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra bài học nhận thức và hành động.        

Học sinh có thể chọn vấn đề bàn luận tùy theo sở thích và suy nghĩ riêng. Dưới đây là gợi ý làm bài:

· Giải thích: + Bài văn truyền thống là bài văn học theo phương pháp cũ; rập theo khuôn mẫu có sẵn (còn gọi là văn mẫu) và học sinh học thuộc , chép bài theo những khuôn mẫu có sẵn đó.

   + Nêu biểu hiện.
	0,25đ

2,25đ



	
	· Nhận xét đánh giá (bàn luận):

+ Nêu nguyên nhân, thực trạng về những bài văn “truyền thống” theo khuôn mẫu có sẵn: chỉ lo giải quyết việc trước mắt như thi cử, kiểm tra không bị điểm kém. Học theo khuôn mẫu có sẵn thì kiến thức nông cạn, hời hợt. Nếu cứ lặp đi lặp lại kiểu học này thì môn Văn ngày càng bị thui chột, học sinh lười học, không chịu suy nghĩ động não. Nguyên nhân chính là chạy theo bệnh thành tích trong học tập . . . 

+ Tác hại:người học ngày càng trở nên dốt nát, lười học, lười suy nghĩ,  tự lừa dối mình và cha mẹ bằng những điểm số ảo. Về lâu dài sẽ tạo ra một lớp người kiến thức nông cạn, hư hỏng, lừa dối người khác.
+ Giải pháp:

· Rèn luyện tinh thần tự học.

· Xây dựng tinh thần tự chủ, ý chí vươn lên trong học tập và trong cuộc sống.

· Tìm tòi, sáng tạo . . .
+ Phê phán những học sinh dựa vào văn mẫu mà không chịu tìm tòi, sáng tạo trong học tập.
   + Bài học nhận thức và hành động.

(Trong quá trình làm bài, học sinh cần đưa ra những dẫn chứng để làm sáng tỏ lí lẽ)

______________________________________________

c/ Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, có suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.

_________________________________________________

d/ Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo qui tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
Lưu ý: Câu 2 yêu cầu học sinh viết một bài văn nghị luận ngắn (khoảng 01 trang giấy thi). Nhưng trong lúc làm bài có những học sinh viết rất dài – Thậm chí 3 trang giấy thi (HK1). Đề nghị GV chấn chỉnh ngay để tránh bị trừ điểm trong kì thi tuyển sinh và dành thời gian cho câu 3.

	0,25đ

0,25đ


	 Câu 3
	Nội dung
	4đ

	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Có đủ các phần đặt vấn đề, giải quyết vấn đề, kết thúc vấn đề.

· Đặt vấn đề: Nêu được vấn đề

·  Giải quyết vấn đề: Triển khai được các luận điểm

·  Kết thúc vấn đề: Kết luận được vấn đề.

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận; biết triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm, vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng        

· Đặt vấn đề: + Giới thiệu chung.
+ Dẫn vào nội dung nghị luận.

-  Giải quyết vấn đề:
+ Nội dung 1:

* Phân tích từ ngữ, hình ảnh, các biện pháp nghệ thuật, . . . để thấy những suy ngẫm và tâm niệm của Thanh Hải muốn được hòa nhập vào cuộc sống của đất nước, cống hiến phần tốt đẹp – dù nhỏ bé của mình cho cuộc đời chung. Ông muốn làm “Con chim hót”, muốn làm “một cành hoa”, góp một nốt trầm vào bản “hòa ca”. Dù là “tuổi hai mươi” trai tráng, dù là “khi tóc bạc” vẫn lặng lẽ dâng hiến phần tốt đẹp - dù nhỏ bé của mình - cho cuộc đời chung. 
+ Nội dung 2:

· Cách 1:
Học sinh chọn 1 khổ thơ/ đoạn thơ có cùng chủ đề để phân tích. . . 
· Cách 2: 

Học sinh liên hệ thực tế cuộc sống với các dẫn chứng cụ thể từ các phong trào tình nguyện, từ thiện trong xã hội hiện nay: Hiến máu cứu người, bữa cơm nhân ái, bánh mì từ thiện, tấm áo nghỉa tình, căn nhà tình thương, tình nghĩa, cứu trợ  . . . 
· Từ các lí lẽ  và dẫn chứng cùa 2 nội dung để thấy được ước nguyện chân thành của nhà thơ cũng chính là tình cảm, lẽ sống cao đẹp của con người Việt Nam từ xưa đến nay, . . .
· Kết thúc vấn đề:

+ Khái quát  những vấn đề đã bàn luận
+ Bài học; suy nghĩ; hành động .

	0,25đ

3,0đ

	
	c. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ 
sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.

	0,50đ

	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bào qui tắc chính tả, dùng từ, đặt câu


	0,25đ



HẾT

